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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ: II 		NĂM HỌC: 2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (9+3)
	Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN
	Lớp: 15TC – Đ      Ngày thi:  ____ / ____ / 20 	
	Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số: 01


	Câu 1: (3.5 điểm)
Đường dây 22KV cấp điện cho hai phụ tải có các thông số cho trên sơ đồ sau:


Yêu cầu:
a) Kiểm tra tổn thất điện áp trên toàn đường dây trong hai trường hợp:
· Đường dây vận hành bình thường?
· Đường dây vận hành sự cố đứt một dây trên lộ kép 01. Biết thông số đường dây r0 = 0,64/km, x0 = 0,4/km.
b) Xác định giá trị điện áp U2 và U0 khi mạng hoạt động bình thường. Biết U1 = 22,25KV.
	Câu 2: (3.5 điểm)
Tính tổn thất công suất tác dụng, tổn thất công suất phản kháng và công suất biểu kiến của sơ đồ cung cấp điện 10KV sau:


Biết điện trở và điện kháng đường dây là: r0=0,3/km, x0=0,45/km.
	Câu 3: (3.0 điểm)
Đường dây cung cấp điện 15KV có tổng trở từng đoạn cho như sau:
· Đoạn 1: Chiều dài l1 , Z1 = 1,26 + j.2,22
· Đoạn 2: Chiều dài l2, Z2 = 0,032 + j.0,031
Công suất định mức của máy cắt (MC) đặt tại đầu đường dây là 1051MVA.


	Yêu cầu: Tính giá trị dòng điện ngắn mạch 3 pha tại các điểm N1 và N2.
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ





				   Quách Minh Thử		  Nguyễn Minh Đức Cường
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II   	NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (9+3)
	Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN
	Lớp:  15TC – Đ        Ngày thi:  ____ / ____ / 20
	Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 01


NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Đường dây 22KV cấp điện cho hai phụ tải có các thông số cho trên sơ đồ sau:


Yêu cầu:
a) Kiểm tra tổn thất điện áp trên toàn đường dây trong hai trường hợp:
· Đường dây vận hành bình thường?
· Đường dây vận hành sự cố đứt một dây trên lộ kép 01. Biết thông số đường dây r0 = 0,64/km, x0 = 0,4/km.
b) Xác định giá trị điện áp U2 và U0 khi mạng hoạt động bình thường. Biết U1 = 22,25KV 
	3.5

	
	a)


































b)
	 Kiểm tra tổn thất điện áp trên đường dây
· Sơ đồ thay thế đường dây (Điểm chỉ được tính khi hình vẽ có ghi đầy đủ số liệu)


· Điện trở và trở kháng trên các đoạn đường dây








· Công suất tải








· Khi làm việc bình thường
Điều kiện Ubt < Ucp = 5%Uđm = 1100V






Vậy Ubt = 703,15(V) < Ucp = 5%Uđm = 0,05*22000=1100(V)
Đường dây thỏa điều kiện tổn thất điện áp khi làm việc bình thường
· Khi có sự cố đứt một dây trên lộ kép 01
Điều khiện Usc < Usccp= 10% Uđm






Vậy Usc = 1162,6(V) < Usccp = 10%Uđm= 0,1*22000=2200(V)
Xác định điện áp U0, U2
· Điện áp tại nút 2
U2 = U1  U12 = 22,25 0,2437 = 22,0063=22,00 (KV)
· Điện áp tại đầu 0 của đường dây
U0 = U1 + U01 = 22,25 + 0,45945 = 22,70945=22,71(KV)
	2.5
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	2
	
	Tính tổn thất công suất tác dụng, tổn thất công suất phản kháng và công suất biểu kiến của sơ đồ cung cấp điện 10KV sau:


Biết điện trở và điện kháng đường dây là: r0=0,3/km, x0=0,45/km.
	3.5

	
	
	· Sơ đồ thay thế đường dây (Điểm chỉ được tính khi hình vẽ có ghi đầy đủ số liệu)


· Điện trở và trở kháng trên các đoạn đường dây












· Tổn thất công suất tác dụng












· Tổn thất công suất phản kháng



W





VAr


· Tổn thất công suất biểu kiến
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0.5

	3
	
	Đường dây cung cấp điện 15KV có tổng trở từng đoạn cho như sau:
· Đoạn 1: Chiều dài l1 , Z1 = 1,26 + j.2,22
· Đoạn 2: Chiều dài l2, Z2 = 0,032 + j.0,031
Công suất định mức của máy cắt (MC) đặt tại đầu đường dây là 1051MVA.


	Yêu cầu: Tính giá trị dòng điện ngắn mạch 3 pha tại các điểm N1 và N2.
	3.0

	
	
	· Sơ đồ thay thế để tính ngắn mạch (hình vẽ chỉ được tính khi ghi đủ số liệu)


· Điện kháng hệ thống

         
· Dòng ngắn mạch tại điểm N1


· Dòng ngắn mạch xung kích tại điểm N1

                
· Dòng ngắn mạch tại điểm N2




· Dòng ngắn mạch xung kích tại điểm N2
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0.5




0.5


0.5


0.5



0.5



_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ





Quách Minh Thử						Nguyễn Minh Đức Cường
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ: II 		NĂM HỌC: 2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (9+3)
	Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN
	Lớp: 15TC – Đ      Ngày thi:  ____ / ____ / 20 	
	Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số: 02


	Câu 1: (3.5 điểm)
Đường dây 15KV cấp điện cho hai phụ tải có các thông số cho trên sơ đồ sau:


Yêu cầu:
Tính toán chi phí tổn thất điện năng trên đường dây đã cho trong thời gian 1 năm, Biết giá tiền mua theo quy định là 1500 đồng/1KWh. Biết thông số đường dây AC – 50 là: r0 = 0,64/km, x0 = 0,4/km.
	Câu 2: (3.0 điểm)
Một hệ thống cung cấp điện có sơ đồ đơn tuyến sau:


· Máy biến áp: Uđm = 15KV/0,4KV;           ZB = 10,5 + j.28,8 m
· Thanh góp: M(50x5)                                 ZG = 0,04 + j.0,09 m
· Cáp A1A2: C(3x35 + 1,15), l =200m        Z0 = 0,524 + j.0,0637 /km
Yêu cầu:
a) Kiểm tra đoạn cáp A1A2 có đảm bảo về điều kiện tổn thất điện áp không?
b) Tính dòng điện ngắn mạch tại A2. Bỏ qua tổng trở các aptomat APT0, APT1, và tổng trở đoạn dây từ máy biến áp đến thanh góp A1.
c) Tính toán và lựa chọn aptomat APT1 đạt yêu cầu kỹ thuật của bài toán. Cho các thông số tham khảo của aptomat như sau:
Iđm = 40A – 50A – 60A -75A – 90A – 100A – 125A – 150A
Uđm = 600V
Icđm = (3÷5)KA
	Câu 3: (3.5 điểm)
Một trạm biến áp 22/0,4KV gồm 2 máy 800KVA cấp điện cho một tải tiêu thu có đồ thị phụ tải như sau:


	Cho biết thông số của mỗi máy biến áp trong trạm là giống nhau như sau: P0 = 1,4 (kW), PN = 10,5 (kW), I0% = 1,2%, UN% = 5%
Yêu cầu:
a) Xác định chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp.
b) Tính toán chi phí tổn thất điện năng của trạm biến áp trong 1 năm, biết giá tiền điện theo quy định là 1500 đồng/1KWh.
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

            TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ





				   Quách Minh Thử		  Nguyễn Minh Đức Cường


		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  II 	NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (9+3)
	Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN
	Lớp:  15TC – Đ        Ngày thi:  ____ / ____ / 20
	Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 02


NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Đường dây 15KV cấp điện cho hai phụ tải có các thông số cho trên sơ đồ sau:


Yêu cầu:
Tính toán chi phí tổn thất điện năng trên đường dây đã cho trong thời gian 1 năm, Biết giá tiền mua theo quy định là 1500 đồng/1KWh. Biết thông số đường dây AC – 50 là: r0 = 0,64/km, x0 = 0,4/km.
	3.5

	
	

































	
· Sơ đồ thay thế đường dây để tính tổn thất công suất (Điểm chỉ được tính khi hình vẽ có ghi đầy đủ số liệu)


· Điện trở và trở kháng trên các đoạn đường dây








· Công suất tải








· Tổn thất công suất trên các đoạn đường dây và trên toàn đường dây








· Thời gian sử dụng công suất lớn nhất trung bình của cả hai phụ tải




· Tổn thất điện năng trên toàn đường dây


· Chi phí tổn thất điện năng trên đường dây trong 1 năm

 đồng
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0.5






0.5
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0.25

0.25
0.25
0.5



0.25

0.25

	2
	
	Một hệ thống cung cấp điện có sơ đồ đơn tuyến sau:


· Máy biến áp: Uđm = 15KV/0,4KV;      ZB = 10,5 + j.28,8 m
· Thanh góp: M(50x5)                            ZG = 0,04 + j.0,09 m
· Cáp A1A2: C(3x35 + 1,15), l =200m; Z0 = 0,524 + j.0,0637 /km
Yêu cầu:
a) Kiểm tra đoạn cáp A1A2 có đảm bảo về điều kiện tổn thất điện áp không?
b) Tính dòng điện ngắn mạch tại A2. Bỏ qua tổng trở các aptomat APT0, APT1, và tổng trở đoạn dây từ máy biến áp đến thanh góp A1.
c) Tính toán và lựa chọn aptomat APT1 đạt yêu cầu kỹ thuật của bài toán. Cho các thông số tham khảo của aptomat như sau:
Iđm = 40A – 50A – 60A -75A – 90A – 100A – 125A – 150A
Uđm = 600V
Icđm = (3÷5)KA
	3.0

	
	a)










b)





c)
	Kiểm tra tổn thất điện áp trên đoạn cáp A1A2
· Điện trở và trở kháng trên các đoạn cáp A1A2




· Tổn thất điện áp trên đoạn A1A2 khi có tải


So sánh


Vậy đoạn cáp A1A2 đảm bảo được yêu cầu về tổn thất điện áp

Tính dòng điện ngắn mạch tại A2
· Tổng trở ngắn mạch




· Dòng điện ngắn mạch 3 pha


Tính toán và lựa chọn aptomat APT1
· Dòng điện tính toán của phụ tải trên đoạn cáp A1A2


· Tham khảo thông số aptomat cho sẵn ta chọn aptomat APT1 ta có
Iđm =  100A , Uđm = 600V, Icđm = (3÷5)KA
· Kiểm tra thông số
- Điện áp định mức: U đmAPT1 =600V ˃ U đm lưới điện = 400V
- Dòng điện định mức: I đm APT1 = 100 ˃ I tt = 91,16A
- Dòng điện cắt định mức: I cđm APT1 = (3÷5)KA  ˃ IN = 1,88KA
Vập aptomat vừa chọn thỏa mãn các điều kiện bảo vệ mạch
	1.0
0.25



0.5

0.25



1.0
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	3
	
	Một trạm biến áp 22/0,4KV gồm 2 máy 800KVA cấp điện cho một tải tiêu thu có đồ thị phụ tải như sau:


	Cho biết thông số của mỗi máy biến áp trong trạm là giống nhau như sau: P0 = 1,4 (kW), PN = 10,5 (kW), I0% = 1,2%, UN% = 5%
Yêu cầu:
a) Xác định chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp.
b) Tính toán chi phí tổn thất điện năng của trạm biến áp trong 1 năm, biết giá tiền điện theo quy định là 1500 đồng/1KWh.
	3.5

	
	a)








b) 
	Xác định chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp
· Trị số giớ hạn của công suất phụ tải để vận hành có lợi về mặt kinh tế khi chuyển từ chế độ vận hành 1 máy lên chế độ vận hành 2 máy

         
· Phương thức vận hành kinh tế như sau
Với    S1 = 1500 KVA 
          S2 = 1000 KVA              có Si  ˃ Sgh : vận hành 2 máy
          S3 = 700   KVA
Với    S4 = 400   KVA          có Si  ˂  Sgh : vận hành 1 máy
· Tổn thất điện năng trong trạm biến áp trong thời gian 1 năm

                





=92574,233 KWh
· Chi phí tổn thất điện năng trong trạm biến áp trong thời gian 1 năm

đồng

	1.5
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0.5



_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ






Quách Minh Thử						Nguyễn Minh Đức Cường
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